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Tóm tắt: Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 được hình thành dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng số, đặc biệt là việc sử dụng phổ biến Internet. Nội dung của cuộc cách mạng là sự phát triển hệ thống liên kết thế giới thực và ảo trên cơ sở vạn vật kết nối internet (Internet of things-IOT) và các hệ thống kết nối internet (Internet of systems - IOS). Đứng trước những thời cơ và thách thức đó, thư viện của các trường Đại học, Cao đẳng ở Việt nam hiện nay đã, đang và sẽ làm gì để thu hút được nhiều người sử dụng và cung cấp cho bạn đọc những kiến thức mới, có giá trị cao một cách nhanh nhất với thời gian và công sức ít nhất. Bài viết đưa ra một số nhận định và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động thông tin thư viện tại các trường Đại học, Cao đẳng ở Việt nam hiện nay.
1. Đặt vấn đề
Thư viện là nơi lưu giữ và cung cấp tri thức, là kho tàng tri thức của nhân loại. Đồng thời, là trung tâm của môi trường giáo dục và nghiên cứu, là cầu nối trung gian giữa người tạo ra tri thức và những người sử dụng tri thức phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu và sáng tạo,… Chính những vai trò quan trọng đó đã một lần nữa khẳng định thư viện là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Thư viện của các trường Đại học, Cao đẳng trong thế kỷ 21 đã và đang chịu sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0).
Cuộc CMCN 4.0 có nội dung cơ bản là tạo ra cấu trúc và sự vận hành mới cho nền sản xuất dựa trên ứng dụng công nghệ cao, trong đó những yếu tố cốt lõi bao gồm: internet kết nối vạn vật (Internet of Thing – IoT), Trí tuệ nhân tạo (Antificial Intelligence – AI) và Dữ liệu lớn (Big Data). Công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Mặc dù đang ở giai đoạn khởi phát nhưng CMCN 4.0 đã tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có hoạt động thông tin thư viện. Một trong những xu hướng phát triển hoạt động thông tin thư viện trên thế giới hiện nay là xây dựng thư viện thông minh để phục vụ người sử dụng ngày càng tốt hơn.
Cuộc cách mạng này đang thâm nhập sâu rộng vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong bối cảnh toàn cầu hóa, thì sự lan tỏa của nó diễn ra lại càng nhanh chóng. Hoạt động thông tin thư viện cùng với những lĩnh vực liên quan mật thiết khác như nghiên cứu, đào tạo, truyền thông, xuất bản,… cũng đã ảnh hưởng và chịu sự tác động bởi cuộc cách mạng này một cách sâu sắc.
2. Thư viện thông minh trong cuộc CMCN 4.0
Thư viện thông minh được phát triển trên nền tảng công nghệ số hiện đại như: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet kết nối vạn vật… cung cấp cho người sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thư viện một cách nhanh chóng, tiện lợi, thân thiện và thông minh. Được hệ thống công nghệ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tối đa, người dùng tin tương tác với thư viện thông minh như giao tiếp với một con người thực sự.
Phát triển thư viện thông minh với nguồn tài nguyên thông minh, những sản phẩm, dịch vụ thân thiện, tiện ích vượt trội, truy cập sử dụng mọi nơi, mọi lúc là yêu cầu đặt ra với hoạt động thư viện trong cuộc CMCN 4.0 này.
Hiện nay trên thế giới có nhiều quan điểm khác nhau về thư viện thông minh nhưng tựu trung lại, thư viện thông minh cần được xây dựng trên nền tảng của công nghệ thông tin.
Để phát triển mạng lưới thư viện thông minh, các dịch vụ trao đổi và truy cập thông tin thông qua các cổng Internet nói riêng cũng như phát triển công nghệ thông tin, truyền thông và thương mại điện tử nói chung, các nước ASEAN hiện nay đã chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và viễn thông với sáng kiến xây dựng một ASEAN điện tử trên cơ sở thực hiện Hiệp định Khung e-ASEAN ký ngày 24-11-2000 giữa những người đứng đầu chính phủ của các nước ASEAN. Các quốc gia thành viên cam kết sẽ tăng cường thiết kế và nâng cấp các chuẩn về cơ sở hạ tầng thông tin, tạo điều kiện dễ dàng kết nối trực tiếp lẫn nhau với tốc độ nhanh và dung lượng truyền lớn cũng như đảm bảo tính liên tục về mặt kỹ thuật giữa các nước, đồng thời phát triển nội dung số ASEAN. 
Ở Việt Nam hiện nay chưa có khái niệm rõ ràng về thư viện thông minh nhưng đã có sự nhận thức tương đối và triển khai thực tế các ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thư viện. Việc xây dựng các thư viện điện tử, thư viện số tại các trường Cao đẳng, Đại học trong phạm vi cả nước cùng với ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động như việc kiểm soát, quản lý tài liệu, mượn trả thanh toán tự động, thiết bị quản lý tự động theo công nghệ RFID, Hệ thống phân loại tài liệu sau khi người đọc trả sách, máy làm sạch, diệt khuẩn cho tài liệu, cổng an ninh tài liệu, hệ thống kiểm soát ra vào, máy in đa chức năng và các phần mềm quản lý hoạt động thư viện tiên tiến.
3. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động Thư viện thông minh
Trong tương lai các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 sẽ được áp dụng ở hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống như kinh doanh, vận tải, khoa học, giải trí và cả cuộc sống hàng ngày của con người và nó cũng mở ra những triển vọng mới cho ngành thông tin – thư viện. Thư viện sẽ trở nên thân thiện hơn, dễ sử dụng hơn, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng tốt hơn. Cuộc CMCN 4.0 sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng thư viện thông minh với các yếu tố như: Việc số hóa tài liệu sẽ giúp giảm thiểu đáng kể diện tích, không gian lưu giữ trong thư viện; Giúp bảo quản, duy trì tuổi thọ của tài liệu truyền thống lâu hơn; Dễ dàng mở rộng phạm vi cộng đồng người sử dụng tài nguyên thông tin; Tiện ích trong việc truy xuất tìm kiếm thông tin ở bất kỳ đâu, vào bất cứ thời điểm nào nhanh chóng, dễ dàng; Thuận lợi trong việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin của thư viện với các thư viện khác; Giảm thiểu tối đa sức người cho việc quản lý nguồn tài nguyên thông tin truyền thống; Góp phần nhanh chóng tái tạo thông tin mới có giá trị cao hơn”.
	Nhận thức vai trò của thư viện trong xã hội hiện đại
Hiện nay, các nước trên thế giới đều nhận thức được vai trò của thư viện như một thiết chế xã hội đáp ứng nhu cầu thông tin, nhu cầu nghiên cứu và học tập, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, đóng góp một phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội và nâng cao dân trí, cho nên họ đều xây dựng các khung pháp lý để bảo vệ và phát triển sự nghiệp thư viện. Hầu hết các nước trên thế giới đều có hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến thư viện, từ các quy định, nghị định, pháp lệnh đến luật để điều chỉnh hoạt động của các loại hình thư viện nói chung hoặc chỉ riêng hoạt động của Thư viện quốc gia. Các nước đều có chính sách đầu tư xây dựng các hệ thống và mạng lưới thư viện ngày càng hiện đại theo hướng biến thư viện trở thành các cơ quan thông tin, trung tâm học liệu, trung tâm hỗ trợ nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời, trung tâm lưu trữ và bảo quản, các thư viện công cộng sẽ tiến tới trở thành các trung tâm văn hoá cộng đồng, là nơi truy cập Internet, là một mắt xích của chính phủ điện tử. Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo là các cơ quan chủ chốt quản lý và chỉ đạo hoạt động của thư viện.
	Hợp tác liên kết với hiệp hội thư viện quốc gia và quốc tế
Trong xã hội thông tin toàn cầu, việc chia sẻ nguồn lực vì lợi ích của người sử dụng, việc trao đổi kinh nghiệm học thuật và thống nhất phương pháp luận để nâng cao trình độ nghề nghiệp, việc chung sức phát triển các dự án quốc gia và quốc tế vì lợi ích của sự nghiệp thư viện, thông qua các biện pháp hợp tác trong và ngoài nước, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hầu hết thư viện các nước trên thế giới đều nhận thức được vai trò của hợp tác và liên thông thư viện và ra sức phát triển theo hướng này. Thư viện các nước đang phát triển cũng nhờ tranh thủ hợp tác quốc tế để xây dựng tiềm lực, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo cán bộ và có điều kiện và khả năng hội nhập với thế giới. 
Việc thành lập các hiệp hội thư viện quốc gia để tập hợp lực lượng, tuyên truyền vận động cho nghề nghiệp, đào tạo cán bộ, tư vấn chính sách về thư viện cũng như tham gia vào Hiệp hội thư viện quốc tế, các hiệp hội thư viện chuyên ngành và khu vực để mở rộng hợp tác cũng là một kinh nghiệm trong hoạt động thư viện của các nước.
Quản lý Thư viện  thông minh
Một thư viện thông minh trước hết phải có một hệ thống quản lý thông minh, để có thể quản lý, khái thác một cách tốt nhất cơ sở vật chất, nguồn tài nguyên thông tin cũng như các sản phẩm dịch vụ mà thư viện cung cấp. 
Quản lý thông minh nghĩa là phải ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ mới trong quản lý, vận hành, khai thác và phát triển.
Với CMCN 4.0 đặc biệt là IoT sẽ giúp cho việc quản lý vốn tài liệu của thư viện được hiệu quả hơn, các phần mềm quản trị thư viện tích hợp (integrated library system – ILS) sẽ được tích hợp với các công nghệ quản lý tự động khác như công nghệ RFID (Radio Frequency Identification - Nhận dạng qua tần số vô tuyến). Với RFID cho phép các thư viện quản lý vốn tài liệu của mình một cách hiệu quả, Sự kết hợp giữa công nghệ RFID và IoT sẽ giúp tối ưu hóa hoạt động lưu thông tài liệu trong thư viện, giảm thiểu rủi ro mất mát, thất lạc cũng như giúp thư viện dễ dàng xác định được các tài liệu bị xếp nhầm vị trí.
IoT cũng giúp cho việc quản lý và sử dụng các trang thiết bị trong thư viện dễ dàng hơn, giúp thư viện và người sử dụng biết được tình trạng của các máy in, máy photocopy, máy scan, máy tính, máy chiếu, phòng đọc, phòng multimedia, số lượng chỗ ngồi còn trống và thậm chí kiểm soát ánh sáng của đèn hoặc máy điều hòa nhiệt độ,… từ đó giúp thư viện hướng dẫn người sử dụng lựa chọn các thiết bị có sẵn cho nhu cầu của họ. Các ứng dụng còn có thể giúp bạn đọc khiếm thị hoặc khuyết tật tìm thấy các khu vực có các trang thiết bị và tiện ích chuyên biệt dành cho họ.
Tài nguyên Thư viện thông minh
Tài nguyên thông minh là nguồn tài nguyên thông tin thân thiện và mang lại nhiều giá trị đối với người sử dụng. Giá trị thư viện không ở chỗ thư viện có bao nhiêu tài  nguyên thông tin mà ở chỗ thư viện có thể đáp ứng nhu cầu thông tin cho người sử dụng  một cách có hiệu quả như thế nào từ nhiều nguồn ở khắp nơi thông qua công nghệ mới. Các thư viện và cơ quan thông tin sẽ hướng tới việc hợp tác chia sẻ thông tin, học liệu nhằm phát huy tối đa sức mạnh của các nguồn tài nguyên thư viện đang có. Với CMCN 4.0 đặc biệt là IoT quá trình hợp tác, chia sẻ này sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn, sẽ có nhiều cơ sở dữ liệu dùng chung hơn, người sử dụng sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin cũng như các sản phẩm – dịch vụ thông tin thư viện. Thông qua IoT, các thiết bị di động, máy tính bảng kết hợp với điện toán đám mây sẽ tạo ra mô hình “điện toán đám mây di động” (mobile cloud computing - MCC). MCC lại kết hợp với “yếu tố địa lý” tạo ra một mô hình mới là “điện toán đám mây di động phân bố theo địa lý” (Geo-Distributed Cloud Computing - GMCC). Nền tảng GMCC này cho phép kết nối đến các trung tâm dữ liệu dùng chung và tài nguyên đám mây phân bố theo khu vực địa lý trở nên dễ dàng hơn, đáp ứng cho nhu cầu kết nối cùng lúc của nhiều người sử dụng di động trong một khu vực rộng lớn.
Dịch vụ Thư viện thông minh
Trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng phân tích dữ liệu lớn (big data) cũng mang lại tiềm năng to lớn trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông minh cho các thư viện và cơ quan thông tin. Thông qua việc phân tích dữ liệu thông tin của người sử dụng, lịch sử tìm kiếm, lịch sử sử dụng thư viện, thư viện có thể xây dựng một danh sách các chủ đề, tài liệu, dịch vụ mà bạn đọc quan tâm để tổ chức tìm, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu đúng với nhu cầu của bạn đọc, đây chính là khả năng nhận thức thông minh mà các mô hình thư viện thông minh trên thế giới đang hướng tới. Bên cạnh đó, nếu không có nguồn thông tin, dữ liệu phù hợp, thư viện có thể tư vấn cho bạn đọc chuyển sang chọn lựa các nguồn tài liệu thay thế khác. IoT còn giúp các thư viện giới thiệu danh mục tài liệu mới, các dịch vụ mới.
Với công nghệ thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo các thư viện có thể hướng dẫn cho người sử dụng trải nghiệm các “tour tự hướng dẫn ảo” (self-guided virtual tours). Thư viện sẽ lắp đặt các đèn báo hiệu (beacons) ở một số điểm chính xung quanh thư viện, khi họ đến từng vị trí cụ thể, điện thoại của họ sẽ tự động phát ra các đoạn video, hình ảnh hoặc âm thanh, cung cấp thêm thông tin để họ biết và tận dụng tối đa các tiện ích mà khu vực đó mang lại. Công nghệ thực tế ảo cũng làm phong phú thêm các trải nghiệm thú vị khác khi người sử dụng muốn tiếp xúc với các bộ sưu tập đặc biệt, bị hạn chế tiếp cận như: Các bản thảo chép tay, tài liệu cổ độc bản, các tác phẩm, tranh ảnh quý hiếm,… được trưng bày và bảo quản trong các hộp kính. Khi bạn đọc đến gần, toàn bộ nội dung của bộ sưu tập này sẽ hiển thị trên màn hình smartphone, hoặc máy tính bảng dưới định dạng số để họ tham khảo và trải nghiệm.
Trong các thư viện thông minh, các ứng dụng di động cũng sẽ được chú trọng phát triển nhằm đáp ứng một cách nhanh nhất nhu cầu của người sử dụng. Một trong các ứng dụng thư viện có thể xây dựng đó là kết nối với hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System) để giúp người sử dụng có thể tìm kiếm vị trí các tòa nhà thư viện gần nhất với mình cùng với đó, thư viện có thể tạo ra các thẻ thư viện ảo cho phép người sử dụng thư viện truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên thư viện tạo sẵn. Xa hơn nữa các ứng dụng di động kết hợp với các kệ sách thông minh (smart digital shelves), công nghệ RFID và GPS có thể giúp người sử dụng dễ dàng tìm kiếm tài liệu trong thư viện và giúp xác định một cách chính xác các tài liệu đó đang được xếp ở đâu trên kệ. Do đó, cả người sử dụng và cán bộ thư viện sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí và xa hơn là thư viện cải thiện được dịch vụ để phục vụ tốt hơn cho bạn đọc.
Cán bộ Thư viện thông minh
Trong cuộc CMCN 4.0, chúng ta sẽ phải đối mặt với xu thế bùng nổ thông tin. Xu thế này đòi hỏi người cán bộ thư viện không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà họ còn phải có năng lực công nghệ thông tin để nắm bắt nhu cầu của bạn đọc, từ đó có những hỗ trợ, định hướng cho người sử dụng trong việc tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin.
Cuộc CMCN 4.0 yêu cầu cán bộ thư viện phải tự hoàn thiện mình, bên cạnh việc hiểu rõ nguồn tài nguyên thông tin, các sản phẩm dịch vụ thư viện cung cấp, cán bộ thư viện còn phải tự trang bị cho mình các kiến thức về ngoại ngữ, công nghệ để có thể làm chủ được cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện đang sử dụng, cũng như khả năng học tập suốt đời để luôn thích ứng với xã hội luôn thay đổi cũng như yêu cầu ngày một cao từ người sử dụng. Bên cạnh đó, cán bộ thư viện phải có khả năng tạo ra các sản phẩm,  dịch vụ chất lượng cao cho người sử dụng cũng như khả năng hỗ trợ học tập, nghiên cứu khi người sử dụng cần.
4. Kết luận
[bookmark: _GoBack]Thư viện thông minh là xu hướng phát triển của các thư viện nhằm mục đích phục vụ người sử dụng ngày một tốt hơn, cung cấp cho người sử dụng các sản phẩm – dịch vụ đa dạng và chất lượng hơn, qua đó nâng cao vị thế, vai trò của thư viện trong xã hội. Thư viện cần những bước chuyển mình mạnh mẽ để áp dụng một cách chọn lọc các tiến bộ về khoa học và công nghệ mà cuộc CMCN 4.0 đem lại. Cùng với đó là việc lường trước các thách thức có thể gặp phải do CMCN 4.0 đem tới như: An toàn dữ liệu, bảo mật thông tin cá nhân, năng lực cán bộ thư viện, khả năng tài chính…để có sự chuẩn bị tốt nhất.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (2017). Tổng luận: Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.
2. Bùi Trọng Qúy. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt nam: Với hoạt động hội nhập Khoa học và Công nghệ tháng 5/2017. 
3. Đại học Quốc gia Hà nội. Thư viện thông minh “Công nghệ - Dữ liệu – con người”.
4. Nguyễn Minh Hiệp. Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.
1



